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BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN TIN TUẦN 

“Kết quả quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy 

lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” 

(Từ 15/11/2021 đến 21/11/2021) 

I. Kết quả giám sát chất lượng nước tuần từ ngày 15/11/2021 đến 

21/11/2021 

1. Vị trí giám sát 

TT Tên vị trí giám 

sát 

Nguồn/Sông Lý do xác định vị trí giám sát 

1 Cống Nhƣ Trác  Sông Hồng 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống kênh Nhƣ 

Trác tƣới cho khu vực Huyện Lý Nhân và phần 

Bắc huyện Bình Lục.  

2 Cống Hữu Bị Sông Hồng 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống kênh Hữu Bị 

tƣới cho khu vực Huyện Mỹ Lộc và phần Bắc 

huyện Bình Lục.  

3 Cống Cốc Thành Sông Đào 
Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống kênh Cốc 

thành tƣới cho khu vực Huyện Vụ Bản. 

4 Cống sông Chanh Sông Đào 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống kênh tiêu sông 

Chanh và tƣới bổ sung cho khu vực Nam huyện 

Vụ Bản. 

5 Cống Nhâm Tràng Sông Đáy 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống kênh tƣới 

Nhâm Tràng, tƣới cho Huyện Thanh Liêm và 

phần phía Bắc huyện Ý Yên, bổ sung nƣớc vào hệ 

thống cuối kênh Nhƣ Trác. 

6 Cống Kinh Thanh Sông Đáy 
Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống kênh tƣới, 

tƣới cho Huyện Thanh Liêm 

7 Cống Cổ Đam Sông Đáy 
Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống kênh tƣới Cổ 

Đam, tƣới cho Huyện Ý Yên 

8 Cống Vĩnh Trị Sông Đáy 
Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống kênh tƣới, tiêu 

kết hợp, tƣới cho Huyện Ý Yên và Huyện Vụ Bản 

9 Đầu kênh T3 Kênh T3 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc trên kênh T3 là kênh 

trực tiếp nhận nƣớc thải dọc thành phố Nam 

Định.  

10 
Cầu Sắt, sông Sắt 

(Đƣờng 21) 
Sông Sắt 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống sông Sắt, tƣới 

tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục. 

11 
Cầu đƣờng 10 với 

sông Sắt 
Sông Sắt 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống sông Sắt, tƣới 

tiêu kết hợp cho phía Nam Huyện Ý Yên. 

12 Đập An Bài (sông Sông Châu Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống sông Sắt, tƣới 
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TT Tên vị trí giám 

sát 

Nguồn/Sông Lý do xác định vị trí giám sát 

Châu Giang) Giang tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục. 

13 
TB triệu Xá (sông 

Châu Giang) 

Sông Châu 

Giang 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống tƣới tiêu kết 

hợp cho Huyện Bình Lục và Huyện thanh Liêm. 

14 Đập La Chợ 
Sông Châu 

Giang 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống, tƣới tiêu kết 

hợp cho Huyện Mỹ Lộc. 

15 Đập Biên Hòa 
Kênh Biên 

Hòa 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống tƣới cho 

Huyện Bình Lục. 

16 Đập Vùa (CG12) Kênh Vùa 
Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống tƣới cho 

Huyện Lý Nhân. 

17 
Cầu Chủ (sông 

Châu Giang) 

Sông Châu 

Giang 

Vị trí ô nhiễm do nhận nƣớc thải các huyện Bình 

Lục, Lý Nhân 

18 
Cầu Yên Trung 

(kênh Kinh Thủy) 

Kênh Kinh 

Thủy 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc hệ thống tiêu Huyện 

Thanh Liêm. Vị trí ô nhiễm do nhận nƣớc thải 

của huyện Thanh Liêm 

19 

Đầu kênh C19 

(kênh tiêu sông 

Chanh) 

Kênh C19 

Kiểm tra chất lƣợng nƣớc thải từ KCN Bảo Minh,  

thành phố Nam Định với các ngành sản xuất: dệt, 

nhuộm, cơ khí, chế biến gỗ, đồ điện 

20 Đầu kênh T6 Kênh T6 
Kiểm tra chất lƣợng nƣớc kênh T6 trƣớc khi đổ 

vào sông Tiên Hƣơng  
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BẢN ĐỒ GIÁM SÁT CLN HỆ THỐNG CTTL BẮC NAM HÀ NĂM 2021 
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2. Thông tin lúc giám sát  

Trong thời gian từ 15/11/2021 – 21/11/2021 không thực hiện giám sát  

3. Kết quả đo đạc 

Do không khảo sát nên không có kết quả để đánh giá, so sánh với tuần trƣớc và 

cùng kỳ năm trƣớc  

II. Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 15/11/2021 đến 21/11/2021 

1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tuần  

Dự báo tuần tới vùng Trung du và Đồng bằng Bắc bộ các trạm có mƣa không đáng 

kể đến mƣa nhỏ lƣợng mƣa dao động từ 0.1-2mm. 

Lƣợng mƣa TB hiện tại tại Phủ Lý có xu thế tăng so với TBNN cùng thời kỳ, tại 

Nam Định có xu thế tăng. 

Bảng 1: LƢỢNG MƢA TẠI MỘT SỐ TRẠM TRONG VÙNG 

TT Trạm Tỉnh Sông 

Lượng 

mưa 

tuần 

trước 

(mm) 

Lượng 

mưa lũy 

tích từ 

tháng 

I/2021 

(mm) 

So sánh lượng mưa lũy 

tích với cùng kỳ (+/-%) 

Dự báo 

lượng 

mưa từ 

15/11 -

21/11 

(mm) 

TBNN 2020 2019 

1 Nam Định Nam  Định Đào 24,0 2218 +36 +41 +84 0,9 

2 Phủ Lý Hà Nam Đáy 7,0 2108 +17 +24 +22 0,3 

 

Bảng 2: NGUỒN NƢỚC TẠI CỐNG, TRẠM BƠM 

TT Tên công trình 

Mực nước thiết kế (m) MNTĐ trung 

bình tuần 

trước (m) 

Mực nước dự báo tuần 

tới (m) Đánh 

giá 
Min Max Thiết kế 

Trung 

bình 
Max Min 

1 TB. Nhƣ Trác -0,2 2,5 1,1 1,2 0,9 1,9 0,4 Giảm 

2 TB. Hữu Bị -0,3 2,2 0,8 1,2 0,9 1,9 0,2 Giảm 

3 TB. Cốc Thành -0,3 1,8 0,8 1,6 0,8 1,7 0,1 Giảm 

4 TB. Cổ Đam -0,3 1,8 0,8 1,0 0,8 1,4 0,4 Giảm 

5 TB. Nhâm Tràng -0,2 2,5 0,9 1,1 0,8 1,4 0,5 Giảm 

6 TB. Vĩnh Trị -0,3 1,8 0,8 0,9 0,7 1,5 0,2 Giảm 
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2. Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần 

DO 
B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 

Cống Nhƣ Trác  4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 4,919 ≥ 4 

Cống Hữu Bị 5,160 5,173 5,194 5,221 5,250 5,280 5,310 ≥ 4 

Cống Cốc Thành 5,240 5,239 5,239 5,238 5,238 5,238 5,238 ≥ 4 

Cống sông Chanh 4,586 4,617 4,626 4,626 4,625 4,624 4,624 ≥ 4 

Cống Nhâm Tràng 5,142 5,142 5,142 5,142 5,142 5,142 5,142 ≥ 4 

Cống Kinh Thanh 5,043 5,045 5,046 5,046 5,046 5,045 5,045 ≥ 4 

Cống Cổ Đam 5,008 5,021 5,026 5,026 5,023 5,018 5,013 ≥ 4 

Cống Vĩnh Trị 4,990 4,979 4,969 4,960 4,952 4,945 4,939 ≥ 4 

Đầu kênh T3 5,136 5,130 5,127 5,126 5,126 5,126 5,127 ≥ 4 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đƣờng 21) 4,883 4,883 4,883 4,880 4,877 4,873 4,868 ≥ 4 

Cầu đƣờng 10 với sông Sắt 4,941 4,939 4,938 4,936 4,933 4,930 4,926 ≥ 4 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
4,941 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941 4,941 

≥ 4 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 ≥ 4 

Đập La Chợ 4,989 5,013 5,042 5,073 5,104 5,133 5,162 ≥ 4 

Đập Biên Hòa 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 ≥ 4 

Đập Vùa (CG12) 5,640 5,685 5,707 5,723 5,738 5,752 5,767 ≥ 4 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 5,030 5,044 5,062 5,082 5,103 5,124 5,144 ≥ 4 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
5,095 5,075 5,060 5,049 5,041 5,036 5,033 

≥ 4 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
5,096 5,087 5,082 5,081 5,081 5,082 5,084 

≥ 4 

Đầu kênh T6 5,225 5,223 5,222 5,222 5,222 5,222 5,222 ≥ 4 
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NO3
-
 

B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 

Cống Nhƣ Trác  6,748 6,748 6,748 6,748 6,748 6,748 6,748 ≤ 10 

Cống Hữu Bị 3,965 3,895 3,826 3,756 3,687 3,620 3,556 ≤ 10 

Cống Cốc Thành 2,589 2,597 2,603 2,607 2,610 2,613 2,615 ≤ 10 

Cống sông Chanh 4,167 4,190 4,253 4,302 4,339 4,367 4,389 ≤ 10 

Cống Nhâm Tràng 13,763 13,763 13,763 13,763 13,763 13,763 13,763 ≤ 10 

Cống Kinh Thanh 5,669 6,178 6,612 6,987 7,316 7,607 7,864 ≤ 10 

Cống Cổ Đam 6,384 7,459 8,090 8,457 8,669 8,790 8,856 ≤ 10 

Cống Vĩnh Trị 2,935 2,893 2,865 2,859 2,871 2,898 2,937 ≤ 10 

Đầu kênh T3 2,489 2,569 2,627 2,670 2,705 2,733 2,757 ≤ 10 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đƣờng 21) 2,250 2,623 2,925 3,162 3,352 3,512 3,651 ≤ 10 

Cầu đƣờng 10 với sông Sắt 2,547 2,675 2,811 2,932 3,037 3,128 3,208 ≤ 10 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 ≤ 10 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 ≤ 10 

Đập La Chợ 2,432 2,512 2,578 2,633 2,679 2,720 2,756 ≤ 10 

Đập Biên Hòa 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 ≤ 10 

Đập Vùa (CG12) 2,721 2,654 2,621 2,597 2,576 2,554 2,531 ≤ 10 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 2,413 2,469 2,510 2,544 2,575 2,605 2,633 ≤ 10 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
11,576 10,780 10,304 10,031 9,856 9,726 9,617 ≤ 10 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
2,353 2,473 2,558 2,623 2,674 2,717 2,753 ≤ 10 

Đầu kênh T6 2,573 2,592 2,607 2,617 2,626 2,632 2,638 ≤ 10 
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BOD5 
B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 

Cống Nhƣ Trác  20,139 20,139 20,139 20,139 20,139 20,139 20,139 ≤ 15 

Cống Hữu Bị 14,692 14,542 14,376 14,198 14,016 13,838 13,667 ≤ 15 

Cống Cốc Thành 15,365 15,356 15,351 15,350 15,352 15,354 15,358 ≤ 15 

Cống sông Chanh 19,853 19,878 19,782 19,701 19,660 19,648 19,653 ≤ 15 

Cống Nhâm Tràng 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 ≤ 15 

Cống Kinh Thanh 12,047 12,407 12,723 13,005 13,261 13,497 13,712 ≤ 15 

Cống Cổ Đam 12,736 13,479 13,951 14,266 14,491 14,664 14,806 ≤ 15 

Cống Vĩnh Trị 10,478 10,545 10,621 10,707 10,801 10,902 11,008 ≤ 15 

Đầu kênh T3 15,876 15,786 15,754 15,756 15,778 15,812 15,851 ≤ 15 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đƣờng 21) 10,840 11,139 11,410 11,650 11,867 12,068 12,259 ≤ 15 

Cầu đƣờng 10 với sông Sắt 10,483 10,634 10,784 10,926 11,061 11,190 11,314 ≤ 15 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
8,971 8,971 8,971 8,971 8,971 8,971 8,971 ≤ 15 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 ≤ 15 

Đập La Chợ 11,969 12,147 12,278 12,381 12,466 12,540 12,606 ≤ 15 

Đập Biên Hòa 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 ≤ 15 

Đập Vùa (CG12) 11,016 10,805 10,725 10,680 10,642 10,604 10,563 ≤ 15 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 11,742 11,908 12,026 12,123 12,211 12,294 12,374 ≤ 15 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
15,967 15,558 15,362 15,298 15,292 15,308 15,329 ≤ 15 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
15,945 15,688 15,576 15,544 15,555 15,588 15,634 ≤ 15 

Đầu kênh T6 15,457 15,435 15,424 15,423 15,426 15,433 15,441 ≤ 15 
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NH4
+
 

B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 

Cống Nhƣ Trác  0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 ≤ 0,9 

Cống Hữu Bị 0,600 0,600 0,598 0,596 0,593 0,590 0,587 ≤ 0,9 

Cống Cốc Thành 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 ≤ 0,9 

Cống sông Chanh 0,586 0,549 0,529 0,522 0,520 0,519 0,520 ≤ 0,9 

Cống Nhâm Tràng 0,792 0,792 0,792 0,792 0,792 0,792 0,792 ≤ 0,9 

Cống Kinh Thanh 0,513 0,535 0,555 0,573 0,590 0,607 0,622 ≤ 0,9 

Cống Cổ Đam 0,572 0,613 0,642 0,663 0,681 0,696 0,710 ≤ 0,9 

Cống Vĩnh Trị 0,464 0,473 0,483 0,493 0,503 0,513 0,524 ≤ 0,9 

Đầu kênh T3 0,489 0,486 0,484 0,484 0,485 0,487 0,489 ≤ 0,9 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đƣờng 21) 0,515 0,535 0,555 0,573 0,591 0,608 0,625 ≤ 0,9 

Cầu đƣờng 10 với sông Sắt 0,478 0,490 0,502 0,513 0,524 0,535 0,547 ≤ 0,9 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 ≤ 0,9 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 ≤ 0,9 

Đập La Chợ 0,565 0,579 0,591 0,601 0,611 0,619 0,627 ≤ 0,9 

Đập Biên Hòa 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 ≤ 0,9 

Đập Vùa (CG12) 0,471 0,463 0,462 0,464 0,466 0,468 0,470 ≤ 0,9 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 0,524 0,538 0,549 0,560 0,570 0,579 0,588 ≤ 0,9 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
0,731 0,717 0,714 0,718 0,726 0,734 0,743 ≤ 0,9 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
0,548 0,537 0,533 0,532 0,533 0,536 0,539 ≤ 0,9 

Đầu kênh T6 0,359 0,359 0,358 0,358 0,358 0,359 0,359 ≤ 0,9 
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Kết quả dự báo DO trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 08-

MT/2015/BTNMT. 

Kết quả dự báo NO3
-
 trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 

08-MT/2015/BTNMT trừ vị trí Cống Nhâm Tràng và cầu Yên Trung. 

Các vị trí có hàm lƣợng BOD5 trong kỳ dự báo vƣợt giới hạn B1 của QCVN 08-

MT/2015/BTNMT nhƣ Cống Nhƣ Trác, Cốc Thành, Sông Chanh, Nhâm Tràng, Đầu 

kênh T3, TB Triệu Xá, Đập Biên Hòa, Cầu Yên Trung, Đầu kênh C19, Đầu Kênh T6. 

Kết quả dự báo NH4
+ trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 

08-MT/2015/BTNMT trừ vị trí Cống Nhƣ Trác và đập Biên Hòa. 

III. Các đề xuất, kiến nghị 

1. Nhận xét 
Chất lƣợng nƣớc hệ thống Bắc Nam Hà trong thời đoạn dự báo có các vị trí vƣợt 

giới hạn B1 của QCVN 08-MT/2015/BTNMT nhiều hơn tuần trƣớc.  

2. Đề xuất. 
Đề nghị Công ty KTCTTL Bắc Nam Hà tiếp tục tận dụng triều để trao đổi nƣớc 

sông và trong hệ thống, tăng cƣờng vận hành các cống để đƣa nƣớc vào hệ thống. 

3. Dự báo chung. 
Với dự báo lƣợng mƣa và mực nƣớc nhƣ dự báo ở trên thì mức độ ô nhiễm chất 

lƣợng nƣớc trong HTCTTL Bắc Nam Hà sẽ tăng. Hàm lƣợng các thông số nhƣ BOD5, 

NH4
+
, NO3

-
 sẽ có xu hƣớng tăng, hàm lƣợng Oxy hòa tan trong nƣớc sẽ có xu hƣớng 

giảm./. 

 

Nơi nhận:           VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 

- Tổng cục Thủy lợi; 

- Viện kỹ thuật TNN; 

- Cty TNHH MTV KTCTTL Thủy lợi Bắc Nam Hà; 

- Chi cục thủy lợi tỉnh Hà Nam; 

- Chi cục thủy lợi tỉnh Nam Định; 

- Lƣu phòng TN&TVQLCLN,MT. 

 


